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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
	Họ tên GT:  1,……………………

                 2, ……………………
Họ tên GK:  1, ……………………

                    2,…………………….




Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

a. Chữ số 5 có giá trị 
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 là của số nào?

A. 564,792

  B. 964,275

    C. 964,257
      D. 64,572

b. Viết dưới dạng phân số thập phân: 0,6% = …..


A. 
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  B. 
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    C. 
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      D. 
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Câu  2 (1 điểm). Nối phép tính với kết quả đúng:

      14,9582
              44,86                    1,3
                         78,742
Câu 3 (1 điểm). Viết các số đo sau: 


a. Có tên đơn vị là mét vuông: 2010 cm2 = …………          5m2 6dm2 = ………
b. Có tên đơn vị là ki – lô – gam: 9 tạ 6 yến = ………
        34,5g =  ………
Câu 4  (1 điểm).Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kg gạo. Hỏi bao gạo đó nặng bao nhiêu ki-lô-gao?

Bao gạo đó nặng …………….. kg. 
Câu 5  (1 điểm). Hình lập phương thứ nhất có cạnh gấp 2 lần cạnh của hình lập phương thứ hai. Thể tích của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần thể tích của hình lập phương thứ hai?

A. 2 lần

B. 4 lần

C. 6 lần

D. 8 lần.
Câu 6  (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là ………… km.


Câu 7  (1 điểm). Điền vào chỗ chấm để được kết quả đúng (viết dưới dạng phân số tổi giản)

a. 2 - 
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 = …………


b. 0,5 x 
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 : 
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 = ……………
Phần II : Tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm). Một cửa hàng có số vải trắng ít hơn số vải hoa là 435m. Tính số mét vải hoa, biết rằng số vải trắng bằng  
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 số mét vải hoa.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (2 điểm) 

	          Hình tròn tâm O có bán kính 4,5cm. Hình vuông ABCD nằm trong hình tròn (như hình vẽ).

a. Tính diện tích hình tròn.

b. Tính diện tích phần tô đậm của hình tròn.
	                                     


 

                                     


…………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………...

-----------------HẾT----------------
	PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI NĂM

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Năm học 2016- 2017


(Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)

Trắc nghiệm: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1 điểm)
	a. B            b. C
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	2
(1 điểm)
	



   

   14,9582
           44,86              1,3          78,742
                    
	Mỗi ý đúng được

 0,25 điểm

	3
(1 điểm)
	a. 0,201 m2       5,06 m2
b. 960 kg          0,0345 kg
	0,5 điểm
0,5 điểm

	4 (1 điểm)
	50
	1 điểm

	5 (1 điểm)
	D
	1 điểm

	6 (1 điểm)
	3
	1 điểm

	7 (1 điểm)
	a. 
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             b. 
[image: image11.wmf]21

8


	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm


Tự luận: 3 điểm


	Câu 8

(1 điểm)
	Trả lời và tính được hiệu số phần bằng nhau
	0,25 điểm

	
	Trả lời và tính đúng số mét vải hoa: 652,5m
	0,5 điểm

	
	Đáp số: Vải hoa: 652,5 m
(Học sinh làm gộp ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25 điểm

	Câu 9
(2 điểm)
	a.  (1 điểm)   Diện tích hình tròn đó là:

         4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (cm2)
	0,5 điểm
0,5 điểm

	
	b.  (1 điểm) Hình vuông ABCD được chia thành 4 tam giác vuông bằng nhau vì có các cạnh góc vuông đều bằng bán kính hình tròn.
Diện tích 1 tam giác vuông là:

       4,5 x 4,5 : 2 =  10,125 (cm2)
	0,25 điểm

	
	     Diện tích hình vuông ABCD là:

            10,125 x 4 = 40,5 (cm2)
	0,25 điểm

	
	     Diện tích phần tô đậm của hình tròn là:

            63,585 – 40,5 = 23,085 (cm2)
	0,25 điểm

	
	                  Đáp số:  23,085 cm2

    (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
	0,25 điểm
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